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	御聖体顕示・ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA・EXPOSING THE BLESSED SACRAMENT・성체조배



	沈黙の祈り・CẦU NGUYỆN TRONG THINH LẶNG・PRAYER IN SILENCE・침묵의 기도
最後に質問をしながら祈ることができる・BẠN CÓ THỂ CẦU NGUYỆN VỚI NHỮNG CÂU HỎI GỢI Ý Ở CUỐI TRANG.・
YOU CAN PRAY WITH THE QUESTIONS AT THE END・마지막에 있는 질문으로 기도할 수 있습니다.
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ルカによる福音。
そのとき、イエスは弟子たちに言われた。「わたしの言葉を聞いているあなたがたに言っておく。敵を愛し、あなたがたを憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなたがたを侮辱する者のために祈りなさい。あなたの頬を打つ者には、もう一方の頬をも向けなさい。上着を奪い取る者には、下着をも拒んではならない。求める者には、だれにでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。人にしてもらいたいと思うことを、人にもしなさい。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなたがたにどんな恵みがあろうか。罪人でも、愛してくれる人を愛している。また、自分によくしてくれる人に善いことをしたところで、どんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをしている。返してもらうことを当てにして貸したところで、どんな恵みがあろうか。罪人さえ、同じものを返してもらおうとして、罪人に貸すのである。しかし、あなたがたは敵を愛しなさい。人に善いことをし、何も当てにしないで貸しなさい。そうすれば、たくさんの報いがあり、いと高き方の子となる。いと高き方は、恩を知らない者にも悪人にも、情け深いからである。あなたがたの父が憐れみ深いように、あなたがたも憐れみ深い者となりなさい。人を裁くな。そうすれば、あなたがたも裁かれることがない。人を罪人だと決めるな。そうすれば、あなたがたも罪人だと決められることがない。赦しなさい。そうすれば、あなたがたも赦される。与えなさい。そうすれば、あなたがたにも与えられる。押し入れ、揺すり入れ、あふれるほどに量りをよくして、ふところに入れてもらえる。あなたがたは自分の量る秤で量り返されるからである。」
（「神のみことば」と言わないでください）
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From the Gospel according to Luke.
Jesus said to his disciples: “To you who hear I say, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. To the person who strikes you on one cheek, offer the other one as well, and from the person who takes your cloak, do not withhold even your tunic. Give to everyone who asks of you, and from the one who takes what is yours do not demand it back. Do to others as you would have them do to you. For if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? Even sinners do the same. If you lend money to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, and get back the same amount. But rather, love your enemies and do good to them, and lend expecting nothing back; then your reward will be great and you will be children of the Most High, for he himself is kind to the ungrateful and the wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. “Stop judging and you will not be judged. Stop condemning and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Give, and gifts will be given to you; a good measure, packed together, shaken down, and overflowing, will be poured into your lap. For the measure with which you measure will in return be measured out to you.”
(Please don’t say “This is the Word of the Lord”)
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.
“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”
(Xin không xướng "Đó là Lời Chúa")
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루카가 전한 거룩한 복음입니다.
그때에 예수님께서 제자들에게 말씀하셨다. “내 말을 듣고 있는 너희에게 내가 말한다. 너희는 원수를 사랑하여라. 너희를 미워하는 자들에게 잘해 주고, 너희를 저주하는 자들에게 축복하며, 너희를 학대하는 자들을 위하여 기도하여라. 네 뺨을 때리는 자에게 다른 뺨을 내밀고, 네 겉옷을 가져가는 자는 속옷도 가져가게 내버려두어라. 달라고 하면 누구에게나 주고, 네 것을 가져가는 이에게서 되찾으려고 하지 마라.  남이 너희에게 해 주기를 바라는 그대로 너희도 남에게 해 주어라. 너희가 자기를 사랑하는 이들만 사랑한다면 무슨 인정을 받겠느냐? 죄인들도 자기를 사랑하는 이들은 사랑한다. 너희가 자기에게 잘해 주는 이들에게만 잘해 준다면 무슨 인정을 받겠느냐? 죄인들도 그것은 한다. 너희가 도로 받을 가망이 있는 이들에게만 꾸어 준다면 무슨 인정을 받겠느냐? 죄인들도 고스란히 되받을 요량으로 서로 꾸어 준다. 그러나 너희는 원수를 사랑하여라. 그에게 잘해 주고 아무것도 바라지 말고 꾸어 주어라. 그러면 너희가 받을 상이 클 것이다. 그리고 너희는 지극히 높으신 분의 자녀가 될 것이다. 그분께서는 은혜를 모르는 자들과 악한 자들에게도 인자하시기 때문이다. 너희 아버지께서 자비하신 것처럼 너희도 자비로운 사람이 되어라. 남을 심판하지 마라. 그러면 너희도 심판받지 않을 것이다. 남을 단죄하지 마라. 그러면 너희도 단죄받지 않을 것이다. 용서하여라. 그러면 너희도 용서받을 것이다. 주어라. 그러면 너희도 받을 것이다. 누르고 흔들어서 넘치도록 후하게 되어 너희 품에 담아 주실 것이다. 너희가 되질하는 바로 그 되로 너희도 되받을 것이다.”
(“하느님의 말씀”이라고 말하지 마십시오)

	祈りの質問・GỢI Ý SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN.・QUESTIONS FOR PRAYING・기도 질문


1. イエス様は私たちに難しい戒めを与えています。それは、私たちを愛してくれる人たちだけでなく、敵さえも愛することです。難しいことでしょう？時には不可能なことさえあります。だからこそ、イエス様は「あなたがたを中傷する者のために祈りなさい」とも言われるのです。このように、祈りによって、神様は私たちがこれらの人々に対して心を変えるのを助けてくださるのです。今、あなたを中傷した人たちのことを思い浮かべ、その人たちのためにイエス様に祈りましょう。
2. 他者への愛に感動した人に会ったことがありますか？その人のことを思い出し、イエス様に伝えてください。また、あなたが知っている聖人の生涯を思い出し、彼らがどのように他者への愛を生きたかをイエスに伝えてください。
3. あなたの心の中に、赦すべきことがありますか？それを赦すことができるよう、イエス様に助けを求めましょう。
1. Jesus gives us a difficult commandment. It is to love not only those who love us, but even our enemies. It is difficult, isn't it? Sometimes even impossible. That is why Jesus also says: ‘Pray for those who slander you’. In this way, through prayer, God helps us to change our hearts with regard to these people. Now think of those people who have wronged you and pray for them to Jesus.
2. Have you met someone whose love for others has touched you? Remember that person and tell Jesus about them. You can also remember a saint whose life you know and tell Jesus about how they lived their love for others.
3. Check also how your love is for others, especially those closest to you. Is there anything in your heart that needs to be forgiven? Ask Jesus to help you forgive it.
1. Chúa Giêsu ban cho chúng ta một điều răn rất khó thực hiện. Đó là yêu thương không chỉ những người yêu thương chúng ta, mà cả kẻ thù của chúng ta. Thật khó phải không? Đôi khi thậm chí là không thể. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu cũng nói: “Hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống anh em”. Bằng cách này, qua lời cầu nguyện, Thiên Chúa giúp chúng ta thay đổi tâm hồn của chúng ta đối với những người này. Bây giờ hãy nghĩ đến những người đã làm điều sai trái với bạn và cầu nguyện với Chúa Giêsu cho họ.
2. Bạn đã gặp ai đó có tình yêu dành cho người khác khiến bạn cảm động chưa? Hãy nhớ đến người đó và nói với Chúa Giêsu về họ. Bạn cũng có thể nhớ đến cuộc đời của một vị thánh mà bạn biết và nói chuyện với Chúa Giêsu về cách vị thánh ấy  sống yêu thương người khác.
3. Đồng thời kiểm tra xem tình yêu của bạn dành cho người khác như thế nào, đặc biệt là những người thân thiết nhất với bạn. Trong lòng bạn có điều gì mà cần được bạn tha thứ không? Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu giúp chúng ta tha thứ cho những điều đó.
1. 예수님은 우리에게 어려운 계명을 주셨습니다. 우리를 사랑하는 사람뿐만 아니라 원수까지 사랑하라는 것. 어렵지 않나요? 때로는 불가능할 수도 있습니다. 그래서 예수님께서는 “너희를 비방하는 자를 위해 기도하라”고 말씀하셨습니다. 이런 식으로 기도를 통해하느님은 우리가 이 사람들에 대한 우리의 마음을 바꾸도록 도와주십니다. 이제 여러분에게 잘못을 저지른 사람들을 생각해 보고 그들을 위해 예수님께 기도해 보세요.
2. 다른 사람을 향한 사랑이 여러분에게 감동을 준 사람을 만난 적이 있나요? 그 사람을 기억하고 예수님께 그 사람에 대해 이야기하세요. 여러분이 아는 성인의 삶을 기억하고 그들이 다른 사람을 위해 어떻게 사랑하며 살았는지 예수님께 말씀드릴 수도 있습니다.
3. 다른 사람, 특히 가장 가까운 사람들에 대한 나의 사랑도 점검해 보세요. 마음속에 용서받아야 할 것이 있나요? 예수님께 용서할 수 있도록 도와달라고 기도하세요.
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